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Những thiên thần áo trắng

Hoạt động học

Ngày 2/12/2024 Ngày 3/12/2024 Ngày 4/12/2024 Ngày 5/12/2024 Ngày 6/12/2024

Phát triển thể chất:

VĐCB: “Đi- đập và bắt 

bóng nảy”

Phát triển nhận thức:

Tìm hiểu công việc của y, 

bác sỹ

Phát triển ngôn ngữ:

Truyện: Giấu con và bác sỹ 

thỏ

Phát triển thẩm mỹ

Nặn đồ dùng tặng bác sỹ

Phát triển thẩm mỹ

Kỹ năng ca hát: Em làm bác 

sỹ

Hoạt động ngoài trời

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Đi trên ván kê 

dốc

- Chơi tự chọn: Lau lá cây,

xếp hình từ hột hạt, lá

cây,...

+ Chơi các trò chơi góc chợ

quê:

+ Làm bánh đa, bánh cu

đơ, bỏng

+ Chơi làm trang phúc từ lá

cây.

+ Chơi tết, bện

+ Chơi xâu luồn

- Quan sát: Bà bảo vệ

- TCVĐ: Xi ba khoai

- Chơi tự chọn: Nhặt lá cây,

que xếp hình người, in bàn

tay, bàn chân bằng phấn

+ Chơi các trò chơi góc chợ

quê

+ Gánh hàng rong, bán hàng

+ Chơi xay thóc, giã gạo,

làm muối vừng

+ Chơi tết, bện

+ Chơi xâu luồn

- Quan sát: Cổng trường

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt,

vẽ phấn, nhặt lá xếp hình

- Chơi các trò chơi góc chợ

quê:

+ Gánh hàng rong, bán 

hàng, làm con trâu, làm 

bánh đa, miến, đan quạt, 

làm bánh cu đơ, gói bánh 

gai...

* Nhảy dây

- Quan sát: Công trình mái 

hiên di động

- TCVĐ: ô ăn quan

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ

chơi ngoài trời: Xích đu,

cầu trượt, đu quay, bập

bênh...

- Chơi các trò chơi góc chợ

quê:

+ Làm giò, chả, bánh đa

nem bằng lá chuối, lá dừa

+ Gói bánh gai, bánh gấc,

bánh chưng

- Quan sát: Cây hoa giấy

- TCVĐ:  Nhảy dây

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn

trên sân, nhặt lá xếp hình

+ Chơi các trò chơi góc chợ

quê:

+ Làm con trâu, làm chong

chóng, làm đồng hồ lá dứa

+ Làm kèn, làm trang phục

quần áo bằng lá cây

+ Làm củ hành, củ tỏi, củ 

khoai

*Squats

Hoạt động chiều

- Tìm hiểu về nghề bác sĩ" - Nhận biết quyền, nghĩa vụ 

của bản thân ở trường học, 

gia đinh và nơi công cộng 

Làm quen 1 vài số điện 

thoại khẩn cấp: 113,114,115

Xem video, trò chuyện về 

mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của 

người khác

TC: Ô cửa cảm xúc

Xem hoạt hình ATGT tập 

18 

- Dạy trẻ văn hóa giao 

thông khi đi trên xe buýt       

- Vệ sinh cuối tuần



Lính cứu hỏa dũng cảm

Hoạt động 

học

Ngày 9/12/2024 Ngày 10/12/2024 Ngày 11/12/2024 Ngày 12/12/2024 Ngày 13/12/2024

Phát triển thể chất:

VĐCB: “Ném xa bằng 2 

tay

Phát triển nhận thức:

Đếm đến 7, nhận biết nhóm 

có 7 đối tượng, nhận biết chữ 

số 7

Phát triển ngôn ngữ

Trò chơi chữ cái u-ư

Phát triển thẩm mỹ:

Vẽ trang trí bình cứu hỏa

Phát triển TC-KNXH

Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm 

khi gặp hỏa hoản

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Cây rau diếp

- TCVĐ: Đi cầu đi quán

- Chơi các trò chơi khu vực

góc thiên nhiên:

+ Nhổ cỏ, bắt sâu, nhặt lá

úa, tưới nước cho cây

+ Gieo hạt, theo dõi quá

trình phát triển của cây

+ Chơi tự chọn: Chơi vẽ

phấn trên sân, nhặt lá xếp

hình, in bàn tay, bàn chân

- Quan sát: Dụng cụ làm 

vườn 

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi các trò chơi góc thiên

nhiên:

+ Cuốc đất, trồng rau, cắm

giàn cho cây leo

+ Tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu

- Chơi tự chọn: Nhảy dây,

nhảy bao bố, quay chong

chóng, đi cà kheo...

* Kéo mo cau

- Quan sát: Cây phượng

- TCVĐ: XI ba khoai

- Chơi các trò chơi góc

thiên nhiên

+ Chăm sóc con vật nuôi:

Cho mèo, chó, chim bồ câu

ăn

+ Quét, lau dọn chuồng

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ 

chơi ngoài trời

- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Ném xa bằng 2 tay

- Chơi các trò chơi góc

thiên nhiên

+ Làm thí nghiệm hạt nảy

mầm

+ Gieo hạt, theo dõi quá

trình phát triển của cây

+ Chơi với đồ chơi ngoài 

trời: Nhà bóng, đu quay, cầu 

trượt, bập bênh

*Bật qua vật cản

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Cua cắp

- Chơi các trò chơi góc thiên

nhiên

+ Chăm sóc con vật nuôi

+ Tìm và trộn thức ăn cho

con vật, cho con vật ăn

- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt,

vẽ phấn, nhặt lá xếp hình

Hoạt động 

chiều

- Thực hành cân đo, tra 

kênh cho trẻ

- Tìm hiểu về người lính 

cứu hỏa

- Nhận biết hôm qua, hôm 

nay, ngày mai

- Chơi góc học tập

- Đồng dao “Kéo cưa lừa 

xẻ”

- Hát Rềnh rềnh ràng ràng

- Truyện Ngôi nhà tránh rét

- Hát: Ba em làm công nhân 

lái xe

- Nghe hát: Lính cứu hỏa 

dũng cảm

- Vệ sinh cuối tuần



Dự án: Nông trại vui vẻ

Hoạt động học

Ngày 16/12/2024 Ngày 17/12/2024 Ngày 18/12/2024 Ngày 19/12/2024 Ngày 20/12/2024

Phát triển thể chất

VĐCB: “Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng 4-5m”

Phát triển nhận thức

HĐ 5E: Tìm hiểu Giàn tưới 

nước tự động 

Phát triển nhận thức

Nhận biết , phân biệt khối 

vuông, khối chữ nhật

Phát triển thẩm mỹ

HĐ EDP: Giàn tưới nước 

tự động

Phát triển thẩm mỹ:

Vỗ đệm TTPH: “Lớn lên 

cháu lái máy cày”

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Cây ngô

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn

trên sân, nhặt lá xếp hình

- Chơi các trò chơi góc phát

triển vận động

+ Đạp xe, nhảy bao bố,

nhảy sạp

+ Đẩy tạ, nâng tạ, chạy bộ

+ Trèo lên xuống thang

* Hít đất

- Quan sát: Hoa trạng 

nguyên

- TCVĐ: Đánh bún

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ

chơi ngoài trời: Xích đu,

cầu trượt, nhà bóng, bập

bênh, cổng chui...

- Chơi các trò chơi góc phát

triển vận động

+ Chơi kéo, run xe

+ Chơi bật nhảy vào các ô

+ Chơi đi thăng bằng trên

cầu

+ Chơi ném bóng vào rổ

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng

- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt

thành hình người, in bàn

tay bàn chân trên sân

- Chơi các trò chơi góc

phát triển vận động

+ Chơi đẩy tạ, chạy bộ, đi

bộ

+ Chơi bò chui qua hang,

trèo thang

+ Chơi đạp xe, run xe

* Nhảy dây

Quan sát: Hoa đồng tiền

- TCVĐ: Cua cắp

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn

trên sân, nhặt lá xếp hình

- Chơi các trò chơi góc

phát triển vận động

+ Bò chui qua hang

+ Nhảy bao bố

+ Đi cà kheo

+ Ném trúng đích

+ Leo thang, chạy bộ

Lao động tập thể

- Nội dung: Vệ sinh bàn 

ghế

- Địa điểm: Sân trường 

(khu vực chơi với 

nước)

Các hoạt động trọng tâm: 

đếm số lượng bàn ghế cần 

vệ sinh, lựa chọn đồ dùng 

làm vệ sinh, các thao tác 

vệ sinh (rửa, phơi,..), 

nguyên tắc an toàn,...

* Nhảy trên thảm nhún

Hoạt động 

chiều

- Hát: Cháu yêu cô chú 

công nhân

- Trải nghiệm: Làm mỳ trộn

Bài hát: Lớn lên bé sẽ làm 

gì

- Xác định mục tiêu, tiêu 

chí cần thực hiện để tạo ra 

snar phẩm “Giàn tưới nước 

tự động”

- Xây dựng mẫu thiết kế 

“Giàn tưới nước tự động”

- Truyện: Ngôi nhà tránh 

rét

- Dạy trẻ tôn trọng hơp tác 

trong khi chơi.

- Trò chơi: Thư gửi bạn bị 

ốm

- Vệ sinh cuối tuần. 



Cháu yêu chú bộ đội

Hoạt động học

Ngày 23/12/2024 Ngày 24/12/2024 Ngày 25/12/2024 Ngày 26/12/2024 Ngày 27/12/2024

Phát triển thể chất

VĐCB: Bật xa 50cm, ném 

xa bằng 1 tay

Phát triển nhận thức

Nhận biết mối quan hệ hơn 

kém về số lượng của 3 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 7

Phát triển ngôn ngữ

Tập tô chữ u-ư

Phát triển ngôn ngữ

Thơ: Chú bộ đội

Phát triển thẩm mỹ

Rèn kỹ năng âm nhạc

Hoạt động 

ngoài trời

- Quan sát: Thời tiết

- TCVĐ: Sức bền của bé

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn

trên sân, nhặt lá xếp hình

- Chơi các trò chơi khám

phá thử nghiệm góc cát,

nước

+ Đong đo nước

+ Quan sát dòng chảy của

nước

+ Thí nghiệm vật chìm

nổi, tan không tan

+ Thí nghiệm sự bốc hơi 

của nước, đông đá của 

nước

- Quan sát: Cây lá dài

- TCVĐ: Đánh bún

- Chơi tự chọn: Xếp hột hạt,

vẽ phấn, nhặt lá xếp hình

- Chơi các trò chơi góc cát

nước

+ Câu cá, chèo thuyền

+ Đào bới khoai

+ Đong đo nước vào các

chai

+ Vẽ tranh trên tường

+ Xếp đá cuội tạo hình

người

* Bật nhảy tại chỗ

- Quan sát: Cây hoa nhài

- TCVĐ: Gẩy chun

- Chơi các trò chơi góc

thiên nhiên, cát nước

+ Thí nghiệm vật chìm

nổi, tan không tan

+ Thí nghiệm sự bốc hơi

của nước, đông đá của

nước

+ Nhuộm vải, pha màu, thí

nghiệm sự đổi màu của sữa

và dầu rửa bát

+ Pha và thổi bong bóng

- Quan sát: đồ chơi ngoài 

trời

- TCVĐ: ô ăn quan

- Chơi tự chọn: Vẽ phấn

trên sân, nhặt lá xếp hình

+ Chơi các trò chơi thử 

nghiệm cát nước: Đong đo 

nước, quan sát dòng chảy 

của nước, xây cát, đắp cát

* Nhảy dây

- Quan sát: Cây lộc vừng

- TCVĐ: Chơi bắn bi, bắn 

bóng.

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ

chơi ngoài trời: Trèo gióng

thang, đu quay, cầu trượt,

nhà bóng

- Chơi các trò chơi góc cát

nước

+ Nhuộm vải, pha màu,

+ Vẽ hình trên cát, xây đắp

cát

+ Xếp hột hạt thành hình 

người, vẽ tranh cát,

Hoạt động 

chiều

- Hát: Chú bộ đội

- Cách xử trí ban đầu khi 

bị gãy tay

Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi 

ngồi trên các phương tiện 

giao thông: xe máy, ô tô, tàu 

thuyền, máy bay…

- Nghe hát: Chúng tôi là 

chiến sỹ

Trò chơi "Kể về bản thân"

- Chơi góc học tập

- Chơi góc máy tính

Tham dự lễ hội Noel                   

+ Chuẩn bị trang trí cây 

thông, trang trí lớp học                                         

+ Chuẩn bị bàn tiệc, trang 

phục, phụ kiện                                                

+ Hát múa, liên hoan văn 

nghệ

- Tham dự ngày Tết tây tại 

lớp

- Vệ sinh cuối tuần. 
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